
 

Biểu số: 0112.N.NSNN.QG 
Kèm theo Thông tư số 131/2025/TT-BTC 
ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính 
Thời hạn báo cáo: Trong vòng 10 ngày kể từ 
ngày Chính phủ trình Quốc hội 

Đơn vị báo cáo: Vụ Ngân sách nhà nước. 
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Công nghệ thông 

tin và chuyển đổi số 

 
ĐÁNH GIÁ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

<Năm> 
Đơn vị: Tỷ đồng 

ST
T Nội dung Dự toán Kết quả 

thực hiện 
So sánh 

(%) 

A B 1 2 3=2/1 

A TỔNG THU NSNN    

 Tỷ lệ thu NSNN so GDP (%)    

 Trong đó: tỷ lệ thu từ thuế, phí so GDP 
(%)    

1 Thu nội địa    

2 Thu từ dầu thô    

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, 
nhập khẩu    

4 Thu viện trợ    

B TỔNG CHI NSNN    

 Tỷ lệ chi NSNN so GDP (%)    

 Trong đó:    

1 Chi đầu tư phát triển    

2 Chi trả nợ lãi    

3 Chi viện trợ    

4 Chi thường xuyên    

5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính    

6 Dự phòng NSNN    



7 Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên 
chế    

8 Chi từ nguồn tăng thu NSNN    

C BỘI CHI NSNN    

 Tỷ lệ bội chi NSNN so GDP (%)    

1 Bội chi NSTW    

2 Bội chi NSĐP    

D TRẢ NỢ GỐC    

1 Trả nợ gốc NSTW    

2 Trả nợ gốc ngân sách cấp tỉnh    

Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSNN    

1 Vay để bù đắp bội chi    

2 Vay để trả nợ gốc    

 
  Ngày ... tháng ... năm ... 

NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký, họ tên) 

NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU​
(Ký, họ tên) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​
(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 
Biểu mẫu 0112.N.NSNN.QG: Đánh giá cân đối ngân sách nhà nước 
1. Nguồn số liệu: Số liệu đánh giá bổ sung đã được Chính phủ trình Quốc hội. 
2. Cách ghi biểu 
- Cột 1: Ghi số dự toán tương ứng với các dòng của cột B. 
- Cột 2: Ghi số kết quả thực hiện tương ứng với các dòng của cột B. 
- Cột 3: Bằng cột 2 chia cho cột 1. 
 


